Toán

Bài 55:    LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 9. 
2. Kĩ năng: Vận dụng các phép tính vào làm bài.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các phép tính trong thực tế
II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ, bộ học toán.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv:

1. Kiểm tra bài cũ: (4)

- Cho học sinh làm bài: Tính:

8+ 1=            9- 5=

8- 8=             9- 0=

9- 7=             9- 1=

- Giáo viên nhận xét.

2. Bài luyện tập:

a. Bài 1: (7)  Tính:

- Gọi học sinh nhận xét tính chất giao hoán của phép cộng 8+ 1= 1+ 8 và mối quan hệ giữa cộng và trừ: 9- 1= 8; 9- 7= 2

- Cho hs làm bài.

- Đọc bài và nhận xét.

b. Bài 2:  (7) Số?

- Cho hs nêu cách điền số: 5+ ... = 9

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

c. Bài 3 (7)  (>, <, =)?

- Yêu cầu học sinh nêu lại cách làm bài.

- Cho hs làm bài.

- Gọi hs đọc và nhận xét.

d. Bài 4: (7)  Viết phép tính  thích hợp:

- Cho học sinh quan sát tranh, nêu bài toán và viết phép tính thích hợp.

- Gọi hs nêu trước lớp.

e. Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông?

- Yêu cầu hs đếm số hình vuông.

- Gọi hs nêu kết quả: 5 hình vuông
	Hoạt động của hs:

2 hs lên bảng làm bài.

- Hs nêu nhận xét.

- Học sinh làm bài.

- 4 hs lên bảng làm.

- Vài hs thực hiện.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs nêu: 5+ 4= 9

- Hs làm bài.

- 3 hs làm trên bảng.

- Hs kiểm tra chéo.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs nêu.

- Cả lớp làm bài.

- Chữa bài tập trên bảng.

- 1 hs đọc yêu cầu.   

- Hs tự làm bài.

- Hs đọc kết quả bài làm.

- Xác định số hình vuông.

- Hs nêu kết quả.


3. Củng cố- dặn dò: (3)
- Tổ chức cho hs chơi trò trơi “Đoán kết quả nhanh”

- Gv nhận xét giờ học. - Dặn hs về làm bài tập vào vở ô li ở nhà. 
_________________________________

Toán

Bài 56:   PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp hs:

- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10.

- Biết làm tính cộng trong phạm vi 10.
2. Kĩ năng: Làm nhanh các bài tập.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các phép tính trong thực tế
II. ĐỒ DÙNG: Sử dụng các mẫu vật tương ứng. Bộ học toán.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv:

I. Kiểm tra bài cũ: (4)


- Gọi hs đọc thuộc lòng bảng cộng, trừ 9. 

- Gọi học sinh lên làm bài tập: Tính: 

2+ 7=         9- 4=        3+ 6=

4+ 5=         9- 6=        9- 1=

- Gv NX.

II. Bài mới:

1. Hướng dẫn học sinh thực hành và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10: (7)

- Gv gắn các hình, yêu cầu học sinh quan sát.

(Tiến hành tương tự bài Phép cộng trong phạm vi 9)          1+ 9= 10              9+ 1= 10

2+ 8= 10              8+ 2= 10

3+ 7= 10              7+ 3= 10

4+ 6= 10   5+ 5= 10   6+ 4= 10

- Cho hs đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.

- Cho hs điền kết quả vào bảng cộng trong sgk.

2. Thực hành:
a. Bài 1: (7) Tính:

- Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng cộng trong phạm vi 10 để làm bài.

- Cho cả lớp làm bài.

- Cho học sinh đọc kết quả.

b. Bài 2: (8) Số?

- Gv củng cố học sinh về các phép tính cộng 10.

- Gọi hs nêu cách làm rồi làm bài.

- Cho hs đổi chéo kiểm tra. 

c. Bài 3: (8) Viết phép tính thích hợp:

- Cho học sinh quan sát tranh vẽ, tập nêu thành bài toán rồi viết phép tính phù hợp.

- Cho học sinh làm bài tập.

- Gọi hs nêu kết quả: 6+ 4= 10
	Hoạt động của hs:

- 2 hs đọc.

- 3 hs làm bài trên bảng.

- Hs thi đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10:

- Hs tự điền kết quả.

- Hs theo dõi.

- Hs làm bài.

- Vài hs đọc.

- Hs nêu và làm bài.

- Hs kiểm tra chéo.

- Hs làm bài.




3. Củng cố- dặn dò: (3)
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi trò chơi “Thi nối với kết quả đúng”

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hsvề học thuộc bảng cộng trong phạm vi 10

________________________________________
Toán

Bài  57:   LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp hs củng cố phép cộng trong phạm vi 10. Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
2. Kĩ năng: Vận dụng các phép tính vào làm bài.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các phép tính trong thực tế
II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv:

1. Kiểm tra bài cũ: (3)

- Gọi hs đọc bảng cộng trong phạm vi 10.

- Chữa bài tập 3 (sgk).

2. Bài luyện tập:
a. Bài 1:  (6) Tính:

- Cho hs dựa vào bảng trừ 10 để làm bài tập.

- Gọi hs đọc bài và nhận xét.

b. Bài 2: (6) Tính:

- Cho hs tự làm bài.

- Nhắc hs viết kết quả thẳng cột.

- Gọi hs nhận xét bài của bạn.

c. Bài 3: (7) Số?

- Gọi hs nêu cách làm.

- Yêu cầu hs điền số để có kết quả bằng 10.

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

d. Bài 4: (7) Tính:

- Cho hs nêu cách tính: 5+ 3+ 2= 10

- Tương tự cho hs làm hết bài.

- Cho hs nhận xét bài của bạn.

e. Bài 5:  (7) Viết phép tính thích hợp:

- Cho hs quan sát tranh, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp: 7+ 3= 10

- Cho học sinh đọc kết quả bài làm.
	Hoạt động của hs:

- 2 hs đọc.

- 2 hs làm bài trên bảng.

- Cả lớp làm bài. 

5 hs lên bảng làm.

- Hs đọc kết quả bài làm.

- Hs làm bài.

- 3 hs làm bài trên bảng.

- Hs nêu nhận xét.

- Nêu yêu cầu.

- 1 hs nêu.

- Hs thi điền nhanh, đúng.

- Hs đổi chéo bài kiểm tra.

- 1 hs nêu.

- Hs làm bài.

- Hs nhận xét.

- Hs đọc yêu cầu.

- Hs làm theo cặp.

- Hs đọc và nhận xét.


3. Củng cố, dặn dò: (3)

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm 
_______________________________

Toán

Bài 58:    PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10.

- Biết làm tính trừ trong phạm vi 10.
2. Kĩ năng: Làm nhanh các bài tập.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các phép tính trong thực tế

II. ĐỒ DÙNG: 

- Sử dụng các mẫu vật tương ứng.

- Bộ học toán.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của gv:

I. Kiểm tra bài cũ: (4)

- Gọi hs lên bảng làm bài: Tính:     

7- 2+ 5=             8+ 2- 9=

5+ 3- 1=              5+ 4+ 1=

- Gv NX.

II. Bài mới:

1. Hướng dẫn học sinh thực hành và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10: (7)

- Hướng dẫn thành lập và ghi nhớ bảng trừ 10.

Tiến hành tương tự bài “phép trừ 8 và phép trừ 9”

- Chú ý: Nếu hs nhìn vào hình vẽ điền ngay được kết quả thì cũng được, không cần thiết phải lặp lại.

- Giữ lại công thức: 

10- 1 =     10- 3 =     10- 5 =        10- 6 =        10- 9 =

10- 2 =     10- 4 =      10- 5 =        10- 7 =       10- 8 =

- Yêu cầu học sinh học thuộc các phép tính.

- Cần đảm bảo các bước sau:

Bước 1:

+ Lập bảng tính.

+ Hướng dẫn hs quan sát tranh và đặt đề toán.

+ Gv nêu yêu cầu hs trả lời kết quả và phép tính.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh ghi vào bảng tính.

2. Thực hành:

a. Bài 1:  (6) Tính:

- Phần a: Lưu ý học sinh phải viết thẳng cột.

- Phần b: Củng cố mối quan hệ của phép trừ và phép cộng.

- Cho hs làm bài.

- Gọi hs nhận xét.

b. Bài 2:  (6) Số?

- Cho hs nêu cách làm.

- Yêu cầu hs tự làm bài.      

10

1

2

3

4

5

9

- Cho hs đổi bài kiểm tra.

c. Bài 3 (6) (>, <, =)?

- Cho hs nêu cách làm: 3+ 4 < 10

- Cho học sinh làm bài.

- Cho hs đọc bài và nhận xét.

d. Bài 4: (6) Viết phép tính thích hợp:

- Yêu cầu hs quan sát tranh, nêu bài toán, viết phép tính thích hợp với bức tranh: 10- 4= 6

- Gọi hs chữa bài.
	Hoạt động của hs:

- 2 hs lên bảng làm.

- Hs thực hành.

- Hs đọc thuộc phép tính.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Học sinh làm bài,

- Hs nhận xét.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- 1 hs nêu.

- Hs tính rồi tự viết kết quả.

- Hs đổi bài kiểm tra.

- Hs nêu yêu cầu.

- 1 hs nêu.

- Hs làm bài.

- Hs nhận xét.
- Hs đọc yêu cầu.

- Hs làm bài theo cặp.

- Vài hs chữa bài.


3. Củng cố- dặn dò: (4)

- Cả lớp cùng chơi trò chơi “Điền số”.

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về học thuộc bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.

____________________________________
